HS & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Chương 01

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Bài 5.
Chương 01

A
Lý thuyết

1. Khái niệm phương trình tương đương
Định nghĩa:
 	Hai phương trình được gọi là tương đương khi chúng có cùng tập nghiệm.


 	Nếu phương trình  tương đương với phương trình  thì ta viết:



» 	Để giải phương trình, ta biến đổi phương trình đó thành một phương trình tương đương đơn giản hơn. Các phép biến đổi như vậy được gọi là các phép biến đổi tương đương.
» 	Ta có một số phép biến đổi tương đương thường sử dụng sau:
⑴ 	Cộng hoặc trừ hai vế của phương trình với cùng 1 số hoặc cùng 1 biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện của phương trình.
⑵ 	Nhân hoặc chia hai vế của phương trình với cùng 1 số khác 0 hoặc cùng 1 biểu thức luôn có giá trị khác 0 mà không làm thay đổi điều kiện của phương trình.

» 	Để chỉ sự tương đương của các phương trình, người ta dùng kí hiệu 
Chú ý


2. Phương trình sinx = a

Xét phương trình 


 	Nếu  thì phương trình  vô nghiệm.



 	Nếu  thì phương trình  có nghiệm .


» 	
» 	Trường hợp đặc biệt:

⑴ 	

⑵ 	

⑶ 	


» 	Phương trình  
Chú ý


3. Phương trình cosx = a

Xét phương trình 


 	Nếu  thì phương trình  vô nghiệm.



 	Nếu  thì phương trình  có nghiệm .


» 	
» 	Trường hợp đặc biệt:

⑴ 	

⑵ 	

⑶ 	

» 	Phương trình 
Chú ý


4. Phương trình tanx = a & cotx = a
Phương trình




Điều kiện


 với 


 với 
Nghiệm







» 	

» 	
» 	Trường hợp đặc biệt:


⑴ 		⑷ 


⑵ 		⑸ 


⑶ 		⑹ 

» 	Phương trình 

» 	Phương trình 
Chú ý




B
Các dạng bài tập

 Dạng 1. Phương trình sinx = a

Xét phương trình 


» Nếu  thì phương trình  vô nghiệm.



» Nếu  thì phương trình  có nghiệm .
Chú ý:

» 	
» 	Trường hợp đặc biệt:

⑴ 	

⑵ 	

⑶ 	


» 	Phương trình  

Phương pháp

Ví dụ 1.1.
Giải các phương trình sau


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


⑸ 	⑹ 


 Lời giải

⑴ 

.

⑵ 



.

⑶ 

Ta có  vô nghiệm.

⑷ 

.


.

⑸ 

.

.

⑹ 

.



Vì  và  nên ta có .

.


 Dạng 2. Phương trình cosx = a

Xét phương trình 


» Nếu  thì phương trình  vô nghiệm.



» Nếu  thì phương trình  có nghiệm .
Chú ý:

» 	
» 	Trường hợp đặc biệt:

⑴ 	

⑵ 	

⑶ 	

» 	Phương trình 

Phương pháp

Ví dụ 2.1.
Giải các phương trình sau


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


⑸ 	⑹ 


 Lời giải

⑴ 


Ta có 


.

⑵ 



Ta có .

⑶ 


Ta có 


.

⑷ 


Ta có .

⑸ 



Ta có  (vô nghiệm).

⑹ 


Ta có 


Vì: nên .

Khi đó: 


 Dạng 3. Phương trình tanx = a và cotx = a

Xét phương trình 
Phương trình




Điều kiện


 với 


 với 
Nghiệm




Chú ý:

» 	

» 	
» 	Trường hợp đặc biệt:


⑴ 		⑷ 


⑵ 		⑸ 


⑶ 		⑹ 

» 	Phương trình 

» 	Phương trình 

Phương pháp

Ví dụ 3.1.
Giải các phương trình sau


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


⑸ 	⑹ 


 Lời giải

⑴ 



Ta có .

⑵ 




Ta có .

⑶ 


Ta có 


.

⑷ 




Ta có .

⑸ 

Điều kiện: .




Ta có 

⑹ 
Ta có





, .

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm .


 Dạng 4. Phương trình có nghiệm thuộc khoảng – đoạn




Phương pháp tìm nghiệm trong khoảng, đoạn  hoặc  hoặc  hoặc :
» Bước 1: 	Giải phương trình (đưa về phương trình cơ bản).
» Bước 2: 	Ứng với mỗi nghiệm thuộc khoảng đoạn, tìm diều kiện của các số nguyên k thỏa mãn.

Ví dụ: 	Ở bước 1 ta tìm được họ nghiệm 


Với : 


Với : 
» Bước 3: 	Kết luận nghiệm.

Phương pháp

Ví dụ 4.1.


Giải phương trình lượng giác  trên khoảng .


 Lời giải


Ta có: .



Do  nên . Vậy phương trình có tập nghiệm 
Ví dụ 4.2.


Tìm nghiệm của phương trình  trên khoảng .


 Lời giải






Theo đề bài:

.

.


Vậy phương trình có hai nghiệm  và .
Ví dụ 4.3.


Giải phương trình lượng giác  trên khoảng .


 Lời giải



Ta có: 




Do  nên 

Vậy phương trình có tập nghiệm .
Ví dụ 4.4.


Giải phương trình lượng giác  trên khoảng .


 Lời giải



Ta có: 




Do  nên 

Vậy phương trình có tập nghiệm .
Ví dụ 4.5.


Tìm nghiệm của phương trình  trên đoạn 


 Lời giải

Điều kiện: 

Khi đó 

Kết hợp điều kiện ta được: .


Vì  nên .


 Dạng 5. Bài toán thực tế liên quan phương trình lượng giác
» Bước 1: 	Đọc và hiểu nội dung bài toán thực tế đã cho.
» Bước 2: 	Phân tích bài toán để nhận diện bài toán thuộc nội dung kiến thức liên quan đến hàm số lượng giác, phương trình lượng giác nào.
» Bước 3: 	Dùng kiến thức đã học, giải bài toán và kết luận nghiệm.

Phương pháp

Ví dụ 5.1.





Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ  của năm  được cho bởi một hàm số  với  và . Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

 Lời giải

Vì 

Ngày có ánh sáng mặt trời nhiều nhất 



Do .


Với  rơi vào ngày 29 tháng 5 (vì ta đã biết tháng 1 và 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày, riêng đối với năm 2017 thì không phải năm nhuận nên tháng 2 có 28 ngày hoặc dựa vào dữ kiện  thì ta biết năm này tháng 2 chỉ có 28 ngày).
Ví dụ 5.2.



Chiều cao  của một cabin trên vòng quay vào thời điểm  giây sau khi bắt đầu chuyển động được cho bởi công thức . Sau 2 phút kể từ khi  bắt đầu chuyển động, Cabin đạt độ cao tối đa bao nhiêu lần?

 Lời giải


Do  nên . 

Đẳng thức xảy ra (giây).



Với , ta có , do . Vậy Ca bin đạt độ cao tối đa 3 lần trong khoảng thời gian 2 phút từ khi bắt đầu chuyển động.

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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